Trường Tiểu học La Văn Cầu
Lớp 3A
***************************************************************************************************

TUẦN 9
                                    Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Tập đọc – Kể chuyện   (Tiết 25 + 26)
ÔN TẬP GIỮA KỲ I   (Tiết 1)
A. Mục tiêu : 
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/phút); trả lời được 1 CH về nội dung đoạn, bài.

- Tìm đúng những sự vật được so sánh với nhau trong các câu đã cho (BT2).

- Chọn đúng các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo phép so sánh (BT3).

- HS khá, giỏi: đọc tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 55 tiếng phút).
B. Chuẩn bị :
- GV : Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8.

- HS : SGK, VBT.

C. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	* Giới thiệu bài : 
· Giáo viên giới thiệu nội dung: Ôn tập, củng cố kiến thức và kiểm tra kết quả học môn Tiếng Việt trong 8 tuần đầu của HK1.

· Ghi bảng. 

Hoạt động 1: Kiểm tra Tập đọc 

· Giáo viên cho từng học sinh lên bảng bốc thăm chọn bài tập đọc và cho học sinh chuẩn bị bài trong 2 phút.

· Gọi học sinh đọc và trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

· Gọi học sinh nhận xét bài vừa đọc.

· Giáo viên nhận xét.

 Hoạt động 2 : Ôn tập phép so sánh. 

· Giáo viên cho học sinh mở SGK và nêu yêu cầu. .

· Giáo viên gọi học sinh đọc câu a

· Giáo viên hỏi :

+  Trong câu văn trên, những sự vật nào được so sánh với nhau ?

+  Từ nào được dùng để SS 2 sự vật với nhau ?

· Giáo viên dùng phấn màu gạch 2 gạch dưới từ như, dùng phấn trắng gạch 1 gạch dưới 2 sự vật được so sánh với nhau.

· Giáo viên cho học sinh làm bài.

· Giáo viên cho học sinh thi đua sửa bài, chia lớp thành 2 dãy, mỗi dãy cử 4 bạn thi đua tiếp sức, mỗi em cầm bút gạch dưới những hình ảnh so sánh rồi chuyền bút cho bạn. 

· Gọi học sinh đọc bài làm của bạn.

· Cho lớp nhận xét đúng / sai, kết luận nhóm thắng cuộc.

Bài 3 :

· Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu.

· Giáo viên cho học sinh làm bài.

· Giáo viên cho học sinh thi đua sửa bài, chia lớp thành 2 dãy, mỗi dãy cử 3 bạn thi đua tiếp sức, mỗi em điền vào 1 chỗ trống. 

· Gọi học sinh đọc bài làm của bạn

a) Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như  một cánh diều.
b,Tiếng gió rừng vi vu...
b) Sương sớm long lanh tựa ....
* Chuyển tiết 2 


	· Lần lượt từng học sinh lên bốc thăm chọn bài (khoảng 7 đến 8 học sinh)

· Học sinh đọc và trả lời câu hỏi 

· Học sinh theo dõi và nhận xét

· Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong những câu dưới đây :

· Học sinh đọc : Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh
+ Trong câu văn trên, những sự vật được so sánh với nhau là hồ và chiếc gương bầu dục khổng lồ
+ Từ được dùng để so sánh 2 sự vật với nhau là từ như
· Học sinh làm bài.

· Học sinh thi đua sửa bài.

Hình ảnh so sánh 

Sự vật 1

Sự vật 2

Hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ

Hồ

chiếc gương bầu dục khổng lồ

Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm

Cầu Thê Húc

con tôm

Con rùa đầu to như trái bưởi.

Đầu con rùa

trái bưởi

· Bạn nhận xét.

· Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành hình ảnh so sánh :

· Học sinh làm bài.

· Học sinh thi đua sửa bài.




 (Tiết 2)

A. Mục tiêu : 
-  Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
-  Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu Ai là gì? (BT2).

-  Kể lại được từng đọan câu chuyện đã học (BT3).

B. Chuẩn bị: 

- GV: phiếu viết tên từng bài tập dọc từ tuần 1 đến tuần 8, bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.

- HS: SGK, VBT.

C. Các hoạt động dạy – học :
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	* Giới thiệu bài : 
· Giáo viên giới thiệu nội dung: Ôn tập, củng cố kiến thức và kiểm tra kết quả học môn Tiếng Việt trong 8 tuần đầu của HK1.

· Ghi bảng. 

 Hoạt động 1 : Kiểm tra Tập đọc.

· Giáo viên cho từng học sinh lên bảng bốc thăm chọn bài tập đọc và cho học sinh chuẩn bị bài trong 2 phút.

· Gọi học sinh đọc và trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

· Gọi học sinh nhận xét bài vừa đọc.

· Giáo viên cho điểm từng học sinh.

Hoạt động 2 : Ôn cách đặt câu hỏi cho từng bộ phận câu trong kiểu câu Ai là gì ? 

· Giáo viên cho học sinh mở SGK và nêu yêu cầu.

· Giáo viên hỏi :

+  Các em đã được đọc những mẫu câu nào ?

· Giáo viên gọi học sinh đọc câu a.

· Giáo viên hỏi :

+  Bộ phận in đậm trong câu trả lời cho câu hỏi nào ?

+  Ta đặt câu hỏi cho bộ phận này như thế nào?

· Giáo viên cho học sinh làm bài.

b) Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tập..

· Gọi học sinh đọc bài làm.

 Hoạt động 3 : Rèn KN kể chuyện
· Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu.

· Gọi học sinh nhắc lại tên các chuyện đã được học trong tiết tập đọc và được nghe trong tiết Tập làm văn.

· Giáo viên mở bảng phụ ghi tên các truyện và cho học sinh đọc lại.

· Chia HS thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 2 HS, yêu cầu mỗi em chọn một đoạn truyện và kể cho các bạn trong nhóm cùng nghe 

· Giáo viên cho cả lớp nhận xét mỗi bạn sau khi kể xong từng đoạn với yêu cầu :

+ Về nội dung : kể có đúng yêu cầu chuyển lời của Lan thành lời của mình không ? Kể có đủ ý và đúng trình tự không ?

+ Về diễn đạt : Nói đã thành câu chưa ? Dùng từ có hợp không ?

+ Về cách thể hiện : Giọng kể có thích hợp, có tự nhiên không ? Đã biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt chưa ?

· Giáo viên khen ngợi những học sinh có lời kể sáng tạo, bình chọn nhóm dựng lại câu chuyện hay nhất, hấp dẫn, sinh động nhất

III. Củng cố, dặn dò :

- GV nhận xét tiết học.

- Giáo viên động viên, khen ngợi học sinh kể hay.

- Khuyết khích học sinh về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập giữ học kì 1 tiết 3.
	· Lần lượt từng học sinh lên bốc thăm chọn bài ( khoảng 7 đến 8 học sinh ).

· Học sinh đọc và trả lời câu hỏi. 

· Học sinh theo dõi và nhận xét.

· Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây :

· Mẫu câu : Ai là gì ? Ai làm gì ?

· Học sinh đọc : Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường

· Bộ phận in đậm trong câu trả lời cho câu hỏi Ai ?

· Ta đặt câu hỏi : Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường ?

· Học sinh làm bài.

· Cá nhân.

· Bạn nhận xét

· Kể lại một câu chuyện đã học tronh 8 tuần đầu.

· Học sinh nhắc lại.

· Học sinh làm bài.

· Học sinh thi đua sửa bài.

· Lần lượt từng HS kể trong nhóm của mình, các bạn trong cùng nhóm theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho nhau.

· Lớp nhận xét




*****************(*****************

TOÁN   (Tiết 41)
Góc vuông, góc không vuông
A.Môc tiªu: Gióp häc sinh:

- B­íc ®Çu lµm quen víi kh¸i niÖm vÒ gãc, gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng.

- BiÕt dïng ª ke ®Ó nhËn biÕt gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng vµ ®Ó vÏ gãc vu«ng trong tr­êng hîp ®¬n gi¶n.

B.Chuẩn bị:                  

 - £ ke.

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	I. Kiểm tra bài cũ : 

- GV kiểm tra bài tập về nhà của học sinh.

- GV chấm bài cho vài  HS.

- GV nhận xét, ghi điểm.

II.  Bài mới :

*Giới thiệu bài: Góc vuông, góc không vuông.   
Hoạt động 1 : Giới thiệu về góc(làm quen với biểu tượng về góc )

· Giáo viên cho học sinh quan sát đồng hồ thứ 1 trong SGK và nói: hai kim trong các mặt đồng hồ trên có chung một điểm gốc, ta nói hai kim đồng hồ tạo thành một góc.

· Giáo viên cho học sinh quan sát đồng hồ thứ 2, 3 trong SGK.

· Giáo viên vẽ lên bảng các hình vẽ về góc gần như các góc tạo bởi hai kim trong mỗi đồng hồ :

· Giáo viên giới thiệu : góc được tạo bởi 2 cạnh có chung một gốc. Góc thứ nhất có hai cạnh là OA và OB, góc thứ hai có 2 cạnh là DE và DG, góc thứ 3 có 2 cạnh là PM và PN

· Giáo viên : điểm chung của hai cạnh tạo thành góc gọi là đỉnh của góc. Góc thứ nhất có đỉnh là đỉnh O, góc thứ hai có đỉnh D, góc thứ ba có đỉnh là P

· Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc tên các góc và các cạnh.

Hoạt động 2 : Giới thiệu về góc vuông và góc không vuông 

· Giáo viên vẽ lên bảng góc vuông AOB và giới thiệu : đây là góc vuông 

A

O 

B

+  Nhìn vào hình vẽ, hãy nêu tên đỉnh, các cạnh tạo thành của góc vuông AOB ?

· Giáo viên vẽ hai góc MNP, CED lên bảng và giới thiệu : góc MNP và góc CED là góc không vuông.

O 

  M 

N 

C  

             D                       E         D

+  Nhìn vào hình vẽ, hãy nêu tên đỉnh, các cạnh tạo thành của từng góc.

Hoạt động 3 : Giới thiệu ê ke 

· Giáo viên cho học sinh quan sát ê ke loại to và giới thiệu : đây là thước ê ke. Thước ê ke dùng để kiểm tra một góc vuông hay góc không vuông và để vẽ góc vuông.

· Giáo viên hỏi :

+  Thước ê ke có hình gì ?

+  Thước ê ke có mấy cạnh và mấy góc ?

+  Tìm góc vuông trong thước ê ke

+  Hai góc còn lại có vuông không ?.

· Giáo viên : khi muốn dùng ê ke để kiểm tra xem một góc là góc vuông hay không vuông ta làm như sau ( Giáo viên vừa hướng dẫn vừa thực hiện thao tác cho học sinh quan sát )

- Tìm góc vuông của thước ê ke

- Đặt 1 cạnh của góc vuông trong thước ê ke trùng với 1 cạnh của góc cần kiểm tra

- Nếu cạnh góc vuông còn lại của ê ke trùng với cạnh còn lại của góc cần kiểm tra thì góc này là góc vuông ( AOB ). Nếu không trùng thì góc này là góc không vuông (CDE, MPN )

[image: image1.emf]   [image: image2.emf]
Hoạt động 4 : Thực hành. 
Bài 1 : 

· GV gọi HS đọc yêu cầu. 

· Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.

· Cho cả lớp nhận xét bài làm của bạn

· Giáo viên nhận xét. 

Bài 2 : (làm làm 3 hình dòng 1 ).
· GV gọi HS đọc yêu cầu.

· Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.

· Cho cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

· Giáo viên nhận xét. 

Bài 3 :

· GV gọi HS đọc yêu cầu.

· Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.

· Cho cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

· Giáo viên nhận xét.

III. Củng cố, dặn dò:
- Hỏi: Để kiểm tra xem một góc là góc vuông hay không vuông ta làm thế nào ?

-  GV nhận xét tiết học.

- Về  làm lại các bài tập vào vở.

- Chuẩn bị bài sau: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke.  
	- Vài HS nhắc lại tựa bài học.

· Học sinh quan sát.

· Học sinh quan sát và nhận xét : hai kim của đồng hồ trên có chung một điểm gốc, vậy hai kim đồng hồ này cũng tạo thành một góc


· Học sinh đọc : 

- Góc đỉnh O, cạnh OA, OB

- Góc đỉnh D, cạnh DE, Dg

- Góc đỉnh P, cạnh PM, PN

· Học sinh quan sát 

+ Học sinh nêu : Góc vuông đỉnh là O, cạnh là OA và OB

+ Học sinh trình bày. Bạn nhận xét

· Học sinh quan sát 

+ Thước ê ke có hình tam giác 

+ Thước ê ke có 3 cạnh và 3 góc 

+ Học sinh quan sát và chỉ vào góc vuông trong ê ke của mình

· Hai góc còn lại là hai góc không vuông.

· Bạn nhận xét.

· Học sinh đọc : Dùng ê ke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc vuông  ( theo mẫu) :

· Học sinh làm bài vào vở

· Lớp nhận xét .

· Học sinh đọc : Dùng ê ke để vẽ góc vuông có:

· Học sinh làm bài vào vở.

· Lớp nhận xét.

· Học sinh đọc: Viết tiếp vào chỗ chấm.

( theo mẫu ):

· Học sinh làm bài vào vở.

-  Lớp nhận xét.

- HS nêu.


*****************(*****************
ĐẠO ĐỨC: (tiết 9)
Chia sẻ vui buồn cùng bạn(tiết 1)

A. Mục tiêu : 
- Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với nhau khi có chuyện vui, buồn
- Nêu được một số việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn

- Biết chia sẻ vui buồn cùng bạn trong cuộc sống hàng ngày

- HS khá, giỏi: Hiểu được ý nghĩa của việc chia sẻ vui buồn cùng bạn
- GDKNS
-Kĩ năng lắng nghe.

-Kĩ năng thể hiện sự cảm thông,

B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: vở bài tập đạo đức, tranh minh hoạ cho tình huống của hoạt động 1, các câu chuyện, bài thơ, bài hát, tấm gương, ca dao, tục ngữ về tình bạn …

- Học sinh: vở bài tập đạo đức.

* Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục :

- Kĩ năng lắng nghe ý kiến của bạn.

- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ khi bạn vui, buồn.

C. Các hoạt động dạy – học chủ yếu :

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	I. Kiểm tra bài cũ : 

· Chúng ta phải có bổn phận như thế nào đối với ông bà, cha mẹ, anh chi em trong gia đình ? Vì sao ?

· Nhận xét bài cũ.

II.  Bài mới :

* Giới thiệu bài : Chia sẻ vui buồn cùng bạn 
- GV ghi tựa bài lên bảng.

Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình huống. 

· Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh và cho biết nội dung tranh

· Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm đôi một tình huống như trong VBT.

Hoạt động 2 : Đóng vai. 

· Giáo viên chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm xây dựng kịch bản và đóng vai một tình huống sau :

Tình huống 1 : Chung vui với bạn khi bạn được điểm tốt, khi bạn làm được một việc tốt, khi sinh nhật bạn,…… 

Tình huống 2 : chia sẻ với bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập, khi bạn bị ngã đau, bị ốm mệt, khi nhà bạn nghèo không có tiền mua sách vở, …

· Giáo viên cho các nhóm thảo luận, xây dựng kịch bản và chuẩn bị sắm vai.

· Cho các nhóm lên sắm vai.

· GV cho cả lớp thảo luận về cách ứng xử trong mỗi tình huống và cảm xúc của mỗi nhân vật khi ứng xử hoặc nhận được cách ứng xử đó.

Giáo viên kết luận : 

Tình huống 1 : Khi bạn có chuyện vui, cần chúc mừng, chung vui với bạn

Tình huống 2 : Khi bạn có chuyện buồn, cần an ủi, động viên và giúp bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng
Hoạt động 3 : Bày tỏ thái độ.

· Giáo viên lần lượt đưa ra từng ý kiến

· Giáo viên gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

· Giáo viên cho lớp nhận xét.

· Giáo viên nhận xét câu trả lời của các nhóm.

III. Củng cố, dặn dò:
Liên hệ: Cho HS nêu việc quan tâm, chia sẻ vui buồn với bạn bè trong lớp, trong trường và nơi ở.

- GV nhận xét tiết học.

- Sưu tầm các câu chuyện, bài thơ, bài hát, tấm gương, ca dao, tục ngữ về tình bạn, về sự cảm thông, chia sẻ vui buồn cùng bạn. 

- Chuẩn bị bài sau : Chia sẻ vui buồn cùng bạn ( tiết 2) .
	- Học sinh trả lời.

- Vài HS nhắc lại tựa bài học.

- Học sinh quan sát và trả lời.

- Học sinh thảo luận nhóm đôi tình huống Giáo viên nêu về cách ứng xử và phân tích kết quả của mỗi cách ứng xử.

- Cả lớp thảo luận, nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm bạn.

- Cả lớp chia nhóm, mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống.

- Các nhóm lên bốc thăm tình huống.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm sắm vai.

- Cả lớp thảo luận, nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm bạn.

- Học sinh lắng nghe.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Các ý kiến a, c, d, e, f là đúng.

- Ý kiến b là sai.

- HS nêu, cả lớp và GV nhận  xét




*****************(****************
                                            Thứ ba ngày 22 háng 10  năm 2019
Toán    (tiết 42)
THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG Ê KE
A. Mục tiêu : 
- Bước đầu có biểu tượng về góc, góc vuông, góc không vuông.

- Biết sử dụng ê ke để kiểm tra, nhận biết góc vuông, góc không vuông và vẽ được góc vuông trong trường hợp đơn giản.

B. Chuẩn bị :
- GV : ĐDDH, ê ke, thước dài.

- HS : SGK, tập toán.

C. Các hoạt động dạy – học  :
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	I. Kiểm tra bài cũ : 

- GV nêu bài tập cho cả lớp làm  bài.

- HS nhận xét.

- GV nhận xét và ghi điểm.

II.  Bài mới :

*Giới thiệu bài : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke.

- GV ghi tựa bài lên bảng.

Hoạt động 1: Thực hành đo 
Bài 1 : GV gọi HS đọc yêu cầu.
· Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành vẽ góc vuông đỉnh O : đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với O và một cạnh góc vuông của ê ke trùng với cạnh đã cho. Vẽ cạnh còn lại của góc vuông ê ke. Ta được góc vuông đỉnh O. 

· Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.

· Cho cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

· Giáo viên nhận xét. 

Bài 2 :

· GV gọi HS đọc yêu cầu.

· Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.

· Cho cả lớp nhận xét bài làm của bạn

· Giáo viên nhận xét. 

Hoạt động 2: Nhận biết góc vuông
Bài 3 :

· GV gọi HS đọc yêu cầu
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· Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.

· Cho cả lớp nhận xét bài làm của bạn

· Giáo viên nhận xét.

III. Củng cố, dặn dò:
- Thực hiện tốt điều vừa học.

- GV nhận xét tiết học.

- Về  làm lại các bài tập vào vở.

- Chuẩn bị bài sau: Đề – ca – mét 

                                   Héc - tô – mét.  
	- HS làm bài.

- HS nhận xét.

- Vài HS nhắc lại tựa bài học.

· Học sinh đọc : Dùng ê ke để vẽ góc vuông

· Học sinh thực hành vẽ góc vuông đỉnh O theo hướng dẫn và tự vẽ các góc còn lại

· Học sinh làm bài vào vở.

· Lớp nhận xét.

· Học sinh đọc: Dùng ê ke kiểm tra số góc vuông trong mỗi hình:


· Học sinh làm bài vào vở

· Lớp nhận xét .

· Học sinh đọc : Nối hai miếng bìa để ghép lại được một góc vuông :

- Ghép thực hành ghép hình 
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*****************(*****************
Chính tả ( Tiết 17)
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (Tiết 3)
A. Mục tiêu : 
- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

- Đặt được 2 đến 3 câu theo mẫu Ai là gì? (BT2).

- Hoàn thành được đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) theo mẫu (BT3).

B. Chuẩn bị:
- GV: phiếu viết tên từng bài tập dọc từ tuần 1 đến tuần 8.

- HS: SGK, VBT.

C. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	*Giới thiệu bài : 
· Giáo viên giới thiệu nội dung : Ôn tập, củng cố kiến thức và kiểm tra kết quả học môn Tiếng Việt trong 8 tuần đầu của HK1.

· Ghi bảng. 

Hoạt động 1 : Kiểm tra Tập đọc 

· Giáo viên cho từng học sinh lên bảng bốc thăm chọn bài tập đọc và cho học sinh chuẩn bị bài trong 2 phút.

· Gọi học sinh đọc và trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

· Gọi học sinh nhận xét bài vừa đọc.

· Giáo viên nhận xét từng học sinh.

Hoạt động 2 : Ôn cách đặt câu hỏi cho từng bộ phận câu trong kiểu câu Ai là gì ?

Bài 2 :

· Giáo viên cho học sinh mở SGK và nêu yêu cầu .

· Giáo viên hỏi :

+  Các em đã được đọc những mẫu câu nào ?

· Giáo viên cho học sinh làm bài

· Gọi học sinh đọc bài làm :

-Bố em là công nhân nhà máy điện

-Chúng em là những học trò ngoan

· Giáo viên tuyên dương học sinh đặt được câu đúng theo mẫu và hay.

Hoạt động 3: Hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường ( xã, quận, huyện ) theo mẫu
Bài 3 :

· Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu.

· Giáo viên hướng dẫn : bài tập này giúp các em thực hành viết một lá đơn đúng thủ tục.

· Giáo viên giải thích : nội dung phần Kính gửi em chỉ cần viết tên phường(hoặc tên xã, quận, huyện )

· Giáo viên cho học sinh làm bài.

· Gọi học sinh đọc bài làm.

· Giáo viên tuyên dương học sinh viết đơn đúng theo mẫu.

* Củng cố, dặn dò:
· GV nhận xét tiết học.

· Tuyên dương những học sinh tích cực học tập.

Chuẩn bị bài sau : Ôn tập giữ học kì 1( tiết 4).
	- Vài HS nhắc lại tựa bài học.

· Lần lượt từng học sinh lên bốc thăm chọn bài ( khoảng 7 đến 8 học sinh ).

- Học sinh đọc và trả lời câu hỏi. 

· Học sinh theo dõi và nhận xét.

· Đặt 3 câu theo mẫu : Ai là gì ?

· Mẫu câu : Ai là gì ? Ai làm gì ?

· Học sinh làm bài.

· Cá nhân.

· Bạn nhận xét.

· Viết đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường(xã, quận, huyện) theo mẫu. 

· Học sinh làm bài.

· Cá nhân. 

· Lớp nhận xét.




*****************(*****************

Tự nhiên và xã hội:
                                       ÔN TẬP : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ( Tiết 1).
  I. Mục tiêu

 Vẽ tranh vận động mọi người sống lành mạnh không sử dụng các chất độc hại như ma túy 

thuốc lá , rượu bia …

II. Đồ dùng
Giấy vẽ, bút màu, bút chì.   

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1/ Giới thiệu bài:

2/ Tổ chức cho HS vẽ tranh theo nhóm:

Bước 1:   Chia lớp thành 3 nhóm:

+ Nhóm 1: vẽ tranh không hút thuốc lá .

+ Nhóm 2 : Không uống rượu .

+ Nhóm 3 : Không dùng ma túy ….

Bước 2 : - Yêu cầu nhóm trưởng các nhóm điều khiển thảo luận và phân công cho từng thành viên trong nhóm.

- Giáo viên đi đến các nhóm kiểm tra và giúp đỡ học sinh .

Bước 3:  - Trình  bày  và đánh giá :

- Yêu cầu các nhóm  treo sản phẩm lên cử một bạn lên nêu ý tưởng của bức tranh .

- Yêu cầu các nhóm quan sát  nhận xét  và bình chọn .    
d) Củng cố - Dặn do:

- Cho học sinh liên hÖ với cuộc sống hàng ngày 
	- Lớp chia thành các nhóm .

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên chịu trách nhiệm một mảng.

- Các nhóm  treo sản phẩm của nhóm mình lên bảng lớp cử đại diện lên chỉ và thuyết trình về ý tưởng của bức tranh.

- Cả lớp quan sát  và nhận xét.




*****************(*****************
Thủ công
Thực hành gợi ý sáng tạo

A. Mục tiêu : 

- Thực hành , củng cố được kiến thức, kĩ năng phối hợp gấp, cắt dán các con vật.

- Làm được ít nhất hai con vật đã học

- HS khéo tay: 
- Làm được ít nhất 3 đồ chơi đã học.

- Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
B. Chuẩn bị:

- GV : Các sản phẩm mẫu.

- HS : Bút chì, giấy màu, kéo thủ công.    

C. Các hoạt động dạy – học :

Hoạt đông 1: 

· Giáo viên nêu yêu cầu : 
· Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu  biết cách làm và thực hiện các thao tác để làm được một trong những sản phẩm đã học. Sản phẩm phải được làm theo quy trình. 


Hoạt đông 2: Trưng bày sản phẩm

· GV yêu cầu mỗi nhóm trình bày sản phẩm của mình.

· Tổ chức trình bày sản phẩm, chọn sản phẩm đẹp để tuyên dương.

· Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học sinh.

III. Củng cố, dặn dò:
-  GV nhận xét tiết học.

- Về  thực hiện lại các bài đã học.

- Chuẩn bị bài sau 

*****************(*****************
Thứ tư ngày 23 tháng 10  năm 2019
Tập đọc   (Tiết 27)
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (Tiết 4)
A. Mục tiêu:  

    - Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

    - Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu Ai làm gì? (BT2).

    - Nghe-viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài chính tả (BT3); tốc độ viết khoảng 55 chữ/15 phút, không mắc quá 5 lỗi trong bài.

 - Học sinh khá, giỏi viết đúng, tương đối đẹp bài chính tả (tốc độ trên 55 chữ/15 phút).

B. Chuẩn bị:
           1.Giáo viên :- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8 .

                                - Bài tập 2 chép sẵn trên bảng lớp . 

          2.Học sinh  : -  Vở, bảng con 

C. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	    1.Ổn định: 
     2.Kiểm tra bài cũ: Tập đặt câu: Ai là gì ?

     3.Bài mới                                                

(Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc lại các bài tập đọc đã học, ôn lại cách đặt câu hỏi cho các bộ phận câu Ai  làm gỉ? Viết chính tả đoạn văn: Gió heo may.

(Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc:

Phương pháp trực quan, quan sát, đàm thoại 

- Tiến hành tương tự như tiết 1.

 ( Hoạt động 2: Ôn luyện cách đặt câu hỏi cho các bộ phận câu Ai  làm gì?

phương pháp trực quan,quan sát,đàm thoại 

+Bài 2: Gọi 1 học sinh  đọc yêu cầu của bài. 

 - Gọi học sinh đọc câu văn trong phần a

 - Bộ phận nào trong câu trên được in đậm

 - Vậy ta phải đặt câu hỏi nào cho bộ phận này?

 - Yêu cầu học  sinh  tự làm phần b.

 - Gọi học  sinh  đọc lại lời giải.

(Hoạt động 3: Nghe viết chính tả 

-  Giáo  viên  đọc đoạn văn: Gió heo may 1 lượt 

 - Hỏi: Gió heo may báo hiệu mùa nào 

 - Cái nắng của mùa hè đi đâu?

 - Yêu cầu học sinh tìm các từ khó.

 - Yêu cầu học sinh đọc và viế các từ khó 

 -  Giáo viên đọc cho học sinh viết 

 - Thu 10 bài tại lớp 

 -  Giáo viên nhận xét bài của học sinh  

4.Củng cố: -  Giáo viên nhận xét tiết học 

       - Chuẩn bị bài: Ôn tập – kiểm tra
	- Hát.

-  Học sinh nghe giáo viên giới thiệu bài.

- 1 học sinh  đọc yêu cầu trong SGK

- Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông,đánh cờ, học hát và múa 

 - Bộ phận: chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

 - Là câu hỏi Làm gì?

 - Ở câu lạc bộ các em làm gì?

 - Tự làm bài tập.

 - 3 học  sinh  đọc: Ai thường đến câu lạc bộ vào ngày nghỉ.

 - Theo dõi sau đó 2 học  sinh  đọc lại 

 - Gió heo may báo hiệu mùa thu 

 - Cái nắng thành thóc vàng, ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng, quả bưởi

 -  Học  sinh  nêu các từ khó: Làn gió, nắng, giữa trưa, dìu dịu 

 - 3 học sinh viết bảng, các em khác viết vào bảng con 

 -  Học  sinh  nghe đọc và viết bài 

 -  Học  sinh  sửa bài.


*****************(*****************
Toán  (Tiết 43) 
       ĐỀ - CA – MÉT. HÉT – TÔ – MÉT.
A. Mục tiêu : 
- Biết tên gọi, kí hiệu của đề-ca-mét và héc-tô-mét.

- Biết quan hệ giữa héc-tô-mét và đề-ca-mét.

- Biết đổi từ đề-ca-mét, héc-tô-mét ra mét.

B. Chuẩn bị:
- GV: Bảng lớp bài học và bài tập.
- HS: SGK. 

C. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	I.  Kiểm tra bài cũ : 

- Gọi HS lên bảng thực hành vẽ.

- Nhận xét ghi điểm.

II.  Bài mới :

* Giới thiệu: về kí hiệu của đề-ca-mét và héc-tô-mét.

- GV ghi tựa bài lên bảng.

Hoạt động 1 : HS nêu lại các đơn vị đo độ dài đã học.

- GV mời HS nhắc lại các đơn vị đo độ dài đã học.

- GV nhận xét.

 Hoạt động 2 : Giới thiệu đơn vị đo độ dài đề-ca-mét, héc-tô-mét.

- GV hướng dẫn HS nhận biết : 

* Đề-ca-mét là đơn vị đo độ dài.

Đề-ca-mét viết tắt là dam.

1dam = 10m

* Héc-tô-mét là một đơn vị đo độ dài.

Héc-tô-mét viết tắt là hm.

1hm = 100m

  1hm = 10dam

- Gọi HS đọc lại.
Hoạt động 3 : Thực hành

Bài 1: (làm dòng 1, 2, 3 )

- GV hướng dẫn làm cột thứ nhất :

- GV cho HS tự làm ở cột thứ hai.

- GV nhận xét, sửa chữa.

Bài 2 :
a) GV cho HS nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS đọc kĩ bài mẫu để nắm cách làm

b) GV cho HS dựa vào bài mẫu ở phần a) để trả lời miệng.

- Cho HS tự làm các phần còn lại.

Bài 3 : ( làm dòng 1, 2 )

- GV yêu cầu HS dựa vào mẫu để tính nhẩm tìm kết quả nhanh.

- GV nhận xét, sửa chữa.

III. Củng cố, dặn dò:
- GV gọi HS nhắc lại các đơn vị đo vừa học.

- GV nhận xét tiết học.

- Về  làm lại các bài tập vào vở.

- Chuẩn bị bài sau : Bảng đơn vị đo độ dài.
	- 2 học sinh lên bảng vẽ.

- Vài HS nhắc lại tựa bài học.

- 2 HS nhắc lại : Mét, đề-xi-mét, xăng-ti-mét, mi-li-mét, ki-lô-mét.

- Cả lớp nhận xét.

- HS đọc lại để ghi nhớ hai đơn vị đo độ dài này.

- HS hoàn thành theo hướng dẫn của GV

1km = 10 hm              1m = 10 dm

1km = 1000m               1m = 100 cm

1hm = 10dam               1m = 1000mm

- HS làm bai cá nhân, sau đó nêu kết quả.


- Tính 4dam = ? m.

- HS suy nghĩ nêu cách làm.

- HS lưu ý : 4dam = 1dam x 4

= 10m x 4

= 40m

- Cả lớp làm nháp, sau đó trình bày.

- Cả lớp thống nhất cách làm đúng :

7dam = 70m

9dam = 90m.

- Các phần còn lại HS tự làm cá nhân.

- HS làm bài sau đó nêu kết quả đúng.

               25dam + 50dam = 75dam

8hm    + 12hm  = 20hm

               36hm   + 18hm  = 54hm

45dam  - 16dam = 29dam

67hm   -  25hm  = 42hm

72hm   - 48hm   = 24hm.

- Cả lớp cùng nhận xét.

- HS nhắc lại các đơn vị đo vừa học.

- 2 HS lên viết lại kí hiệu


*****************(*****************
Tập viết:   (Tiết 9)
ÔN TẬP

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (Tiết 5)
A. Mục tiêu : 
- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

- Lựa chọn được từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ chỉ sự vật (BT2).

- Đặt được 2 đến 3 câu theo mẫu Ai làm gì? (BT3).

B. Chuẩn bị:
- GV : Phiếu viết tên từng bài tập dọc từ tuần 1 đến tuần 8, bảng lớp bài tập 2.

- HS : SGK, VBT.

C. Các hoạt động dạy – học  :
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	*Giới thiệu bài : 

· Giáo viên giới thiệu nội dung : Ôn tập, củng cố kiến thức và kiểm tra kết quả học môn Tiếng Việt trong 8 tuần đầu của HK1.

· Ghi bảng. 

Hoạt động 1 : Kiểm tra học thuộc lòng  

· Giáo viên cho từng học sinh lên bảng bốc thăm chọn bài tập đọc và cho học sinh chuẩn bị bài trong 2 phút.

· Gọi học sinh đọc và trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

· Gọi học sinh nhận xét bài vừa đọc

· Giáo viên cho điểm từng học sinh

Hoạt động 2 : Luyện tập củng cố vốn từ  Phương pháp : thi đua, giảng giải, thảo luận  

Bài 2 : Giáo viên cho học sinh mở SGK và nêu yêu cầu .
· Giáo viên cho học sinh làm bài

· Gọi học sinh đọc bài làm 

· Giáo viên chốt :

+  Chọn từ xinh xắn vì hoa cỏ may giản dị không lộng lẫy

+  Chọn từ tinh xảo vì tinh xảo là khéo léo còn tinh khôn là khôn ngoan

+  Chọn từ tinh tế vì hoa cỏ may mảnh, xinh xắn nên không thể to lớn được.

Hoạt động 3: Ôn cách đặt câu hỏi cho bộ phận câu trong kiểu câu Ai là gì ?

Bài 3 :

· Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu .

· Giáo viên hỏi :

+  Các em đã được đọc những mẫu câu nào ?

· Giáo viên cho học sinh làm bài.

· Gọi học sinh đọc bài làm :

-Đàn cò đang bay lượn trên cánh đồng

-Mẹ dẫn tôi đến trường.

· Giáo viên tuyên dương học sinh đặt được câu đúng theo mẫu và hay.

* Củng cố, dặn dò:
· GV nhận xét tiết học.

· Tuyên dương những học sinh tích cực. Chuẩn bị bài sau: Ôn tập giữ học kì 1(tiết 6).
	- Vài HS nhắc lại tựa bài học.

· Lần lượt từng học sinh lên bốc thăm chọn bài ( khoảng 7 đến 8 học sinh ).

· Học sinh đọc và trả lời câu hỏi 

· Học sinh theo dõi và nhận xét

· Điền từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ in đậm :

· Học sinh làm bài 

· Cá nhân 

· Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây :

+ Mẫu câu : Ai là gì ? Ai làm gì ?

· Học sinh làm bài.

· Cá nhân.

· Bạn nhận xét. 




*****************(*****************

Tự nhiên và xã hội:
                                       ÔN TẬP : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ( Tiết 2).

I/ Mục tiêu: 

· Khắc sâu kiến thức đã học về cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh. Biết không nên dùng các chất độc hại đối với sức khỏe như thuốc lá, rược, ma túy.

· Hs nêu được các kiến thức nêu trên.

· Hs luôn bảo vệ sức khỏe bản thân và khuyên mọi người cùng bảo vệ sức khỏe của mình. HSKT : biết bảo vệ sức khỏe

II/ Chuẩn bị: 

Gv : tranh, nd bài

Hs:Giấy, bút vẽ.

III/ Các hoạt động trên lớp 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1/ Ổn định: 

2/ KTBC:  kt sự chuẩn bị của hs

3/ Bài mới: 

Giới thiệu: - GV ghi tựa

Hoạt động1: Thảo luận cả lớp

Mục tiêu: hs nêu được chức năng cơ quan hô hấp, cơ quan bài tiết nước tiểu.

? Kể các bộ phận và chức năng cơ quan hô hấp.

? Kể các bộ phận và chức năng cơ quan bài tiết nước tiểu.

-Thu bài

Hoạt động 2: Vẽ tranh 

Bước1: Tổ chức và hướng dẫn 

-GV yêu cầu mỗi nhóm chọn 1 nội dung để vẽ tranh vận động.

Bước 2: Thực hành:

-GV đi tới các nhóm kiểm tra và giúp đỡ đảm bảo rằng mọi HS đều tham gia.

Bước 3: Trình bày và đánh giá 

4/ Củng cố – Dặn dò: 

- Nhận xét, đánh giá.

-Để đảm bảo sức khoẻ tốt, hằng ngày cần giữ vệ sinh các cơ quan sạch sẽ và sống cuộc sống lành mạnh, không sử dụng các chất kích thích ảnh hưởng nhiều đến cơ quan thần kinh. C/bị bài mới.
	-HS nhắc lại 

-Hs trả lời

NX1: -Cả lớp: …… hs đạt

-HS trả lời

-HDHSKT: biết cách bảo vệ sức khỏe.

-Nhóm1 &2 chọn đề tài vận động không hút thuốc lá.

-Nhóm 3 chọn đề tài vận động không sử dụng ma tuý.

-Hs vẽ tranh

-Các nhóm treo sản phẩm của nhóm mình và cử đại diện nêu ý tưởng của bức tranh vận động do nhóm vẽ. Các nhóm khác có thể bình luận góp ý.

-HS lắng nghe.


*****************(*****************
Thứ năm ngày 24 tháng 10  năm 2019
Luyện từ và câu  (tiết 9)
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (Tiết 6)
A. Mục tiêu : 
- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

- Chọn được từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ chỉ sự vật (BT2).

- Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT3).

B. Chuẩn bị:
- GV : phiếu viết tên từng bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8, bảng lớp bài tập 2.

- HS : SGK, VBT.

C. Các hoạt động dạy – học  :
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	*Giới thiệu bài : 

· Giáo viên giới thiệu nội dung : Ôn tập, củng cố kiến thức và kiểm tra kết quả học môn Tiếng Việt trong 8 tuần đầu của HK1.

· Ghi bảng. 

Hoạt động 1 : Kiểm tra học thuộc lòng  

· Giáo viên cho từng học sinh lên bảng bốc thăm chọn bài tập đọc và cho học sinh chuẩn bị bài trong 2 phút.

· Gọi học sinh đọc và trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

· Gọi học sinh nhận xét bài vừa đọc.

· Giáo viên nhận xét, ghi điểm học sinh.

Hoạt động 2 :  Luyện tập củng cố vốn từ 

Bài 2 :

· Giáo viên cho học sinh mở SGK và nêu yêu cầu .

· Giáo viên cho học sinh làm bài.

· Gọi học sinh đọc bài làm.

· Giáo viên chốt : Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non. Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa hệu trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm, bên cạnh cô em vi – ô – lét tím nhạt mảnh mai.

Tất cả đã tạo nên một vườn xuân rực rỡ.

Hoạt động 3: Ôn luyện về dấu phẩy
Bài 3 : Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu.
· Giáo viên cho học sinh làm bài.

· Gọi học sinh đọc bài làm.

* Củng cố, dặn dò:
· GV nhận xét tiết học.

· Tuyên dương những học sinh tích cực học tập.

-  Chuẩn bị bài sau : Kiểm tra đọc, viết.
	- Vài HS nhắc lại tựa bài học.

· Lần lượt từng học sinh lên bốc thăm chọn bài ( khoảng 7 đến 8 học sinh )

· Học sinh đọc và trả lời câu hỏi 

· Học sinh theo dõi và nhận xét

· Điền từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ in đậm :

· Học sinh làm bài. 

· Cá nhân.

· Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu sau :

· Học sinh làm bài.

+  Hằng năm, cứ vào đầu tháng 9, các trường lại khai giảng năm học mới

+  Sau ba tháng hè tạm xa trường, chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy, gặp bạn.

+  Đúng 8 giờ, trong tiếng Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ.




I
Toán   (Tiết 44)
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

A. Mục tiêu : 
- Bước đầu thuộc bảng đơn vị đo  độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và ngược lại

- Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng ( km và m; m và mm )

- Biết làm các phép tính với các số đo độ dài

B. Chuẩn bị:
- GV : Khung kẻ sẵn bảng đơn vị đo độ dài, đồ dùng dạy học : trò chơi phục vụ cho việc giải bài tập

- HS : SGK.     

C. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	I. Kiểm tra bài cũ : 

Bài : Đề–ca–mét, Héc–tô-mét 
- GV sửa bài tập của HS.

- Nhận xét.

II. Bài mới :

*Giới thiệu bài : Bảng đơn vị đo độ dài.  
- GV ghi tựa bài lên bảng.

Hoạt động 1 : Giới thiệu bảng đơn vị đo độ dài.

· Giáo viên đưa bảng kẻ sẵn bảng đơn vị đo độ dài chưa có thông tin

· Yêu cầu học sinh nêu tên các đơn vị đo độ dài đã học

· Giáo viên ghi bảng nháp

· Giáo viên : trong các đơn vị đo độ dài thì mét được coi là đơn vị cơ bản

· Giáo viên viết mét vào bảng đơn vị đo độ dài 

+  Lớn hơn mét có những đơn vị đo nào ?

· Giáo viên : ta viết các đơn vị này vào phía bên trái của cột mét

+  Trong các đơn vị đo độ dài lớn hơn mét, đơn vị nào gấp mét 10 lần ?

· Giáo viên : viết đề – ca – mét vào phía bên trái của cột mét và viết 1 dam = 10 m xuống dòng dưới

· Giáo viên ghi : 1 dam = 10 m.

+  Trong các đơn vị đo độ dài lớn hơn mét, đơn vị nào gấp mét 100 lần ?

· Giáo viên : viết héc-tô-mét và kí hiệu hm vào bảng, viết 1 hm = 100 m xuống dòng dưới

· Giáo viên ghi : 1 hm = 100 m

+  1hm bằng bao nhiêu dam ?

· Viết 1 hm = 10 dam xuống dòng dưới

· Giáo viên ghi : 1 hm = 10 dam

· Tiến hàng tương tự với các đơn vị còn lại để hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài 

· Yêu cầu học sinh đọc các đơn vị đo độ dài từ lớn đến bé và từ bé đến lớn

Hoạt động 2 :  Thực hành 

Bài 1 : Điền số (làm dòng 1, 2, 3 )
· GV gọi HS đọc yêu cầu 

· Giáo viên viết bài mẫu : 1 km = … m

+  1 ki-lô-mét bằng bao nhiêu mét ?

· Giáo viên cho học sinh tự làm bài 

· Gọi học sinh tiếp nối nhau đọc kết quả 

· Giáo viên cho lớp nhận xét.

 Bài 2 : Viết số. (làm dòng 1, 2, 3 )

· GV gọi HS đọc yêu cầu 

· Giáo viên viết lên bảng bài mẫu : 5dam =…m

· Giáo viên hỏi :

+  1 dam bằng bao nhiêu mét ?

+  5 dam gấp mấy lần so với 1 dam ?

· Giáo viên : vậy muốn biết 5 dam dài bằng bao nhiêu mét ta lấy 10m x 5 = 50m.

· Giáo viên cho học sinh tự làm bài. 

· Gọi học sinh tiếp nối nhau đọc kết quả.

· Giáo viên cho lớp nhận xét.

 Bài 3 : Tính ( theo mẫu ). (làm dòng 1, 2 )
·   GV gọi HS đọc yêu cầu.

· Yêu cầu HS làm bài.

· Gọi học sinh lên sửa bài.

· Giáo viên nhận xét.

III. Củng cố, dặn dò:
-  Gọi 2 HS lên bảng viết lại kí hiệu dam, hm.

-  GV nhận xét tiết học.

-Về  làm lại các bài tập vào vở.

- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập.
	- 2 học sinh lên bảng làm bài tập. 

- Vài HS nhắc lại tựa bài học.

· Học sinh nêu tên các đơn vị đo độ dài không theo thứ tự.

+ Lớn hơn mét có những đơn vị đo ki-lô- mét, đề-ca-mét, héc-tô-mét.

+ Trong các đơn vị đo độ dài lớn hơn mét, đơn vị đề–ca–mét gấp mét 10 lần.

· 2 học sinh  đọc.

+ Trong các đơn vị đo độ dài lớn hơn mét, đơn vị héc-tô-mét gấp mét 100 lần.

· 2 học sinh  đọc.

+ 1hm bằng 10 dam 

· Học sinh đọc

· Cá nhân

· HS đọc. 

+ 1 km = 1000m.

· HS làm bài.

· Cá nhân.

· Lớp nhận xét

· Học sinh đọc.

+ 1 dam = 10 m.

+ 5 dam gấp 5 lần so với 1 dam 

· HS làm bài.

· Cá nhân.

· Lớp nhận xét.

· Học sinh đọc.

· Học sinh làm bài và sửa bài.

· Lớp nhận xét.

  - 2 HS lên bảng viết lại KH dam, hm.




*****************(*****************
Chính tả   (Tiết 18)
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (Tiết 7)
.Mụctiêu:  

 -Mức độ đọc và kĩ năng như tiết 1

-Lựa chọn được từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ chỉ sự vật (BT2)
-Đặt được 2 - 3 câu theo mẫu Ai là gì (BT3)

II.Chuẩn bị:

 1.Giáo viên : Phiếu ghi sẵn tên các bài thơ , đoạn văn có yêu cầu học thuộc lòng trong SGK 

.  2.Học sinh  : - Vở,  SGK

III.Hoạt động lên lớp

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định: Hát bài hát
2.Kiểm tra bài cũ: 

-Tập đặt câu : Ai là gì ? (kiểm tra 3 HS)

 3.Bài mới: Giới thiệu bài: 

Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn kiểm tra học thuộc lòng và mở rộng vốn từ qua trò chơi ô chữ .

 Hoạt động 1 :  Kiểm tra học thuộc lòng 

-Tiến hành tương tự như tiết 1 .

  Hoạt động 2 : Củng cố và mở rộng vốn từ 

 -Hướng dẫn HS làm bài .

+Bước 1 : Dựa theo lời gợi ý dòng 1 , phán đoán từ ngữ đó là gì ? Chú ý : Đừng quên điều kiện : Tất cả các những  từ tìm được đều phải bắt đầu bằng chữ T .

+Bước 2 : Ghi từ ngữ vào ô trống theo dòng hàng ngangcó đánh số thứ tự , Mỗi ô trống ghi 1 chữ cái viết bằng chữ in hoa . Các từ này phải có nghĩa đúng như lời gợi ý và có số chữ khớp với các ô trống trên từng dòng .

 +Bước 3 : Sau khi điền đủ 8 từ ngữ vào các ô trống theo dòng ngang , đọc từ mới xuất  hiện ở dãy ô chữ in màu 

 -Chia lớp thành 4 nhóm. phát cho mỗi nhóm 1 tờ phiếu, HS làm bài theo nhóm. Cả nhóm trao đổi thật nhanh, điền nhanh từ tìm được lần lượt từ dòng 2 đến dòng 8. Sau đó các nhóm dán bài lên bảng, đại diện các nhóm đọc kết quả 

 -Cả lớp và giáo viên nhận xét, sửa bài, 

 -Kết luận nhóm thắng cuộc là nhóm giải đúng và nhanh .

4.Củng cố dặn dò:  

  Các em về nhà đọc học thuộc lòng những bài tập đọc.

GV nhận xét tiết học 
	- HS nghe GV giới thiệu bài.

 - HS đọc toàn bài hai khổ thơ theo chỉ định trong phiếu 

 - Học  sinh  đọc yêu cầu bài 

- HS đọc thành tiếng yêu cầu bài. Cả lớp đọc thầm , quan sát ô chữ và chữ điền mẫu  .

 -TRẺ EM 

 - HS xem mẫu dòng

Các nhóm hoạt động

 -Các nhóm làm việc trên phiếu xong dán bài lên bảng và đọc kết quả .

-Cả lớp làm bài vào vở nháp 

 +Dòng 1 : TRẺ EM .

 +Dòng 2 : TRẢ LỜI 

 +Dòng 3 : THUỶ THỦ

 +Dòng 4 : TRƯNG NHỊ 

 +Dòng 5 : TƯƠNG LAI 

 +Dòng 6 : TƯƠI TỐT 

 +Dòng 7 : TẬP THỂ

 +Dòng 8 : TÔ MÀU 

 +Từ mới xuất hiện ở ô chữ in màu : TRUNG THU . 




****************(*****************

                                                       Thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019
Toán   (Tiết 45)
Luyện tập
A. Mục tiêu : 
- Bước đầu biết đọc, viết số đo độ dài có hai tên đơn vị đo.

- Biết cách đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo (nhỏ hơn đơn vị đo kia). 
- Hs hiểu và làm đúng các bài tập có liên quan.
B. Chuẩn bị:
- GV : Bảng lớp bài tập 1, 2, 3.
- HS : SGK, tập toán.    

C. Các hoạt động dạy – học  :
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	I. Kiểm tra bài cũ : Bảng đơn vị đo độ dài 

· GV sửa bài tập sai nhiều của HS

  - Nhận xét.

II.  Bài mới :

*Giới thiệu bài : Luyện tập.

Ho¹t ®éng 1: Lµm quen víi ®æi sè ®o ®é dµi cã hai tªn ®¬n vÞ thµnh sè ®o ®é dµi cã mét tªn ®¬n vÞ.
Bài 1b (làm dòng 1, 2, 3 )

: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

· GV gọi HS đọc yêu cầu 

· Giáo viên viết bài mẫu : 
  4m 5cm =    cm
· Giáo viên : muốn đổi 4m 5cm thành cm ta thực hiện như sau :

+  4m bằng bao nhiêu cm ?

· GV : vậy 4m 5cm = 400cm + 5 cm = 405 cm

· Giáo viên chốt : vậy khi muốn đổi số đo có hai đơn vị thành số đo có một đơn vị nào đó ta đổi từng thành phần của số đo có hai đơn vị ra đơn vị cần đổi, sau đó cộng các thành phần đã được đổi với nhau.

· Cho HS làm bài và sửa bài

· GV Nhận xét 

Ho¹t ®éng 2:   Củng cố phép cộng, phép trừ các số đo độ dài

Bài 2 : Tính

· GV gọi HS đọc yêu cầu 

· Cho HS làm bài 

· GV gọi HS nêu lại cách tính

· GV Nhận xét 

Ho¹t ®éng 3: Củng cố cách so sánh các độ dài dựa vào số đo của chúng
Bài 3 : (làm cột 1 )
· GV gọi HS đọc đề bài. 

· Yêu cầu HS làm bài.

· Gọi học sinh lên sửa bài.

· Giáo viên nhận xét.

III. Củng cố, dặn dò:
-  Gọi HS đọc lại bảng đơn vị đo độ dài.

-  GV nhận xét tiết học.

-  Về  làm lại các bài tập vào vở.

-  Chuẩn bị bài sau : Thực hành đo độ dài.
	- 2 học sinh lên bảng làm miệng bài tập. 

- Vài HS nhắc lại tựa bài học.

- HS đọc YC.

- 4m bằng 400 cm 

· HS làm bài

- HS nêu 

· Học sinh làm bài và sửa bài

· HS nêu

· Lớp nhận xét.

· 1 HS làm bài ở bảng phụ.

· Cả lớp làm vào vở.

· Lớp nhận xét 

  - HS đọc lại bảng đơn vị đo độ dài




*****************(****************
Tập làm văn  ( Tiết 9)

ÔN TẬP

 I.  Mục tiêu: 
- Viết đúng chữ hoa A,Ă, Â, B, C, D, Đ, G. 
- Viết đúng các từ: Ba-na, Ê-đê, Xơ đăng…

II. Chuẩn bị: 

Mẫu chữ viết hoa 

Vở TV; Bảng con; phấn...

 III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Nhận xét chung

3. Bài mới: Giới thiệu bài: 
 a. Ôn Luyện viết chữ hoa: 

* Tìm các chữ hoa  đã học trong các tuần qua ?

- GV viết mẫu lên bảng

c. Hướng dẫn học sinh viết

 -Gọi học sinh nêu cách viết 

 Hướng dẫn viết vào vở TV: 

- GV nêu y/c: 

+ Viết từ: Ba-na, Ê-đê, Xơ-đăng, Gia-rai.

- Chấm nhanh 5-7 bài.
 4.Củng cố - dặn dò
- Nhắc HS luyện viết ở nhà, học thuộc câu ứng dụng. Chuẩn bị bài tiếp theo.

- NX tiết học. TD những em viết đẹp.


	3 HS lên bảng viết. từ và câu ứng dụng.

 Cả lớp viết bảng chữ hoa G.

- 3 HS đọc các chữ hoa: A, Ă, Â, B , C, D, Đ, G.

- 3 HS nhắc lại cách viết.
- HS tập viết bảng con các 
 HS viết bài vào vở 

- 2 đội lên thi đua viết câu ứng dụng.




*****************(*****************
GDTT
I)  Mục tiêu:

- Đánh giá các hoạt động tuần qua, đề ra kế hoạch tuần 10

- Rèn kỹ năng sinh hoạt tập thể.

- GD HS ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể.

II. Nội dung:
1) Đánh giá các hoạt động tuần qua:

-  Đa số học sinh ngoan ngoãn, chuyên cần.

- Học sinh biết lễ phép, đoàn kết với bạn bè, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

-Đi học chuyên cần ,biết giúp đỡ bạn bè.

.+ Về nề nếp và chuyên cần: cả lớp đều duy trì và thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên trong giờ học vẫn còn một số em hay nói chuyện riêng 

Về học tập: Một số em tinh thần học bài và làm bài ở nhà chưa tự giác

  -Đa số các em có ý thức học tập tốt,hoàn thành bài trước khi đến lớp.

-Một số em có tiến bộ chữ viết.

2/.Các hoạt động khác:
Lao đông vệ sinh một số bạn chưa tự giác

3. Kế hoạch tuần 10
+ Duy trì tốt nề nếp và chuyên cần.

+ Học bài, làm bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

+ Tham gia các hoạt động ngoài giờ đầy đủ.

*****************(****************
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